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(ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú)
	Tội danh, điều luật
	QĐ phân công Phó Viện trưởng THQCT, KSGQ tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố
	QĐ phân công Kiểm sát viên, Kiểm tra viên

THQCT, KSGQ tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố
	QĐ phân công Phó Viện trưởng THQCT, KSGQ vụ án hình sự
	QĐ phân công Kiểm sát viên, Kiểm tra viên
	QĐ thay đổi Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên
	Yêu cầu thay đổi Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng CQĐT, CQ có thẩm quyền điều tra
	Yêu cầu thay đổi Điều tra viên, Cán bộ điều tra
	Yêu cầu cử người phiên dịch, dịch thuật
	Đề nghị thay đổi người phiên dịch, dịch thuật
	QĐ thay đổi người phiên dịch, dịch thuật
	Yêu cầu, đề nghị,  cử, thay đổi người bào chữa
	Thông báo người bào chữa
	Thông báo hủy bỏ việc đăng ký người bào chữa
	Thông báo từ chối việc đăng ký bào chữa
	QĐ thay đổi người giám định, người định giá
	QĐ việc tham gia tố tụng của người đại diện, nhà trường, tổ chức
	Xử lý khác
	Ghi chú
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